
LỊCH BÁO GIẢNG 

Họ tên: Nguyễn Thị Tiến . Lớp MG Bé A 

KẾ HOẠCH GIÁO D ỤC CHỦ ĐỀ "GIAO THÔNG’’ 
(Thực hiện trong 3 tuần: Từ ngày 16/3-3/04/2026) 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG` 

Lĩnh vực phát triển thể chất 

MT1. Trẻ khoẻ mạnh, cân 

nặng, chiều cao phát triển 

bình thường theo lứa tuổi.  

+ Cân nặng:  

- Trẻ trai: 12.7-21.2kg 

- Trẻ gái: 12.3-21.5 kg 

+ Chiều cao: 

- Trẻ trai: 94.9- 111.7cm 

- Trẻ gái:  94.1-111.3cm 

+ Ăn đầy đủ các chất dinh 

dưỡng 

+ Tập các bài tập thể dục 

thường xuyên  

+ Vệ sinh trong ăn uống và vệ 

sinh cá nhân sạch sẽ 

+  Cân đo và khám sức khỏe 

định kỳ.  

+  Nhận biết trẻ béo phì và suy 

dinh dưỡng. Tìm ra nguyên 

nhân của béo phì và suy dinh 

dưỡng. 

- Lắp ghép tháp dinh dưỡng 

của bé   

-Thể dục sáng  

-Hoạt động ăn trưa 

-Trẻ chơi ở góc nấu ăn 

 

-Cân đo và khám sức khỏe 

định kỳ:Trẻ được cân đo theo 

định kỳ và theo dõi qua biểu 

đồ tăng trưởng lần 3. 

 

MT10.Trẻ thực hiện được 

đầy đủ các động tác trong 

bài tập thể dục. 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tập động tác tay:  

 - Đưa 2 tay lên cao, ra phía 

trước, sang hai bên. 

- Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay 

trước ngực. 

+ Lưng, bụng, lườn: 

-  Cúi về phía trước. 

-  Quay sang trái, sang phải. 

- Nghiêng người sang trái, sang 

phải. 

+ Chân:  

- Bước lên phía trước, bước 

sang ngang, ngồi xổm, đứng 

lên, bật tại chỗ 

- Thể dục sáng 

Tập với bài: “Em đi qua ngã 

tư đường phố”;  

-Hoạt động học: 

Tập với bài tập phát triển 

chung 

 

MT13. Thực hiện hối hợp 

tay- mắt trong vận động: 

+ Ném trúng đích nằm ngang 

bằng 1 tay 

- Hoạt động học: 

 VĐCB: + Ném trúng đích 



Ném, Lăn 

 

 

+Lăn bóng vào lưới 

 

 

nằm ngang bằng 1 tay 

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 
VĐCB:+Lăn bóng vào 

lướiTCVĐ:Đi theo tín hiệu 

giao thông 

MT14. Trẻ nhanh nhẹn, 

khéo léo khi thực hiện vận 

động: bò 

+ Bò theo hướng thẳng 

 

-Hoạt động học:  

VĐCB: + Bò theo hướng 

thẳng 

TCVĐ:Bánh xe quoay 

Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT21. Trẻ sử dụng các 

giác quan để xem xét, tìm 

hiểu đối tượng: nhìn, nghe, 

nghe, ngửi, sờ... 

- Tìm hiểu tên, đặc điểm, công 

dụng của một số phương tiện 

giao thông quen thuộc. 

- Một số phương tiện giao 

thông 

+ Ứng dụng Steam vào hoạt 

động 

- Trẻ biết chấp hành quy định 

giao thông đơn giản (đi theo 

hàng, chờ đèn xanh) 

 

- Hoạt động học: 

+ KPKH: Trò chuyện sáng: 
pt và qđgt đường bộ và đường 

sắt. 

+ KPKH:  pt và qđgt đường 

thủy 

+ KPKH:  pt và qđgt đường 

không 

- Hoạt động góc: Trẻ thể hiện 

chơi góc tạo hình gắp thuyền 

bằng giấy, làm thuyền bè từ 

các nguyên vật liệu thiên 

nhiên. 

( Ứng dụng Steam) 

MT26. Trẻ biết phân loại 

các đối tượng theo một dấu 

hiệu nổi bật 

- Một số phương tiện giao 

thông đường bộ.   

(Lồng ghép: Dạy trẻ kỹ năng 

Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên 

xe máy) 

- Hoạt động học: 

+KNS: Dạy trẻ kỹ năng đội 

mũ bảo hiểm 

MT35. Trẻ đếm trên các 

đối tượng giống nhau và 

đếm đến 3. Biết so sánh số 

lượng giữa 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 3 bằng 

các cách khác nhau 

- Đếm trên đối tượng trong 

phạm vi 3 bằng tiếng anh. 

- Đếm đến 3 ,nhận biết nhóm 

có 3 đối tượng. 

+ Các hoạt động ứng dụng, trải 

nghiệm. 

- Trò chơi học toán 

(Montessorri)  

- Trò chơi học đếm 

(Montessorri) 

- Hoạt động học: Toán 

+ Đếm đến 3 ,nhận biết nhóm 

có 3 đối tượng. 

- Hoạt động góc: Trẻ được 

tham gia ứng dụng, trải 

nghiệm về trò chơi toán họcvà 

trò chơi học đếm 

(Montessorri) 



MT36. Trẻ biết tách, gộp 2 

nhóm đối tượng cùng loại 

trong phạm vi 3 

 

- Tách, gộp trong phạm vi 3;  

+ Các hoạt động ứng dụng, trải 

nghiệm. 

 

- Hoạt động học: Toán 

+Tách gộp trong phạm vi 3 

-Hoạt động góc: 

-Trẻ chơi ở góc học tập, chơi 

lô tô đếm theo khả năng của 

trẻ 

Lĩnh vực phát triễn ngôn ngữ 

MT42. Trẻ hiểu được nghĩa 

một số từ khái quát: ô tô, xe 

máy .... 

+ PTGT: Ô tô, xe máy, …. 

 

- Hoạt động học về khám phá 

khoa học 

- trò chuyện mọi lúc mọi nơi 

MT47. Trẻ đọc thuộc một 

số bài thơ, ca dao, đồng 

dao... 

+ Nghe, đọc một số bài thơ, ca 

dao, đồng dao...phù hợp với độ 

tuổi. 

- Dung dăng dung dẻ. 

* Quy định và PTgiao thông 

- Đèn xanh đèn đỏ (Định Hải) 

- Xe chữa cháy (Phạm Hổ) 

- Xe đổ rác (sưu tầm ) 

- Ứng dụng steam 

- Hoạt động chiều:- Cho trẻ 

đọc bài đồng dao Dung dăng 

dung dẻ nói về an toàn giao 

thông. 

- Hoạt động học: 

+Thơ: Đèn xanh đèn đỏ (Định 

Hải)Ứng dụng steam 

- Hoạt động chơi ở các góc 

- Hoạt động chiều: cho trẻ đọc 

các bài thơ trong chủ đề 

+ Các hoạt động mọi lúc, mọi 

nơi. 

MT48. Trẻ kể lại chuyện 

đơn giản đã được nghe với 

sự giúp đỡ của người lớn 

* Quy định và PTGT 

+ Xe lu và xe ca; Tâm sự của 

vỏ hộp; Kiến con đi ô tô; Chiếc 

đầu máy xe lửa tốt bụng;Xe 

đạp con trên đường phố;  Ai 

quan trọng hơn;               

- Hoạt động học: Truyện:Xe 

lu và xe ca 

 

+ Hoạt động chiều 

+ Mọi lúc mọi nơi 

 

MT49.Trẻ bắt chước giọng 

nói của nhân vật trong 

truyện. 

MT52. Nhận ra một số  ký 

hiệu thông thường trong 

cuộc sống. 

+ Làm quen với 1 số ký hiệu: 

nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy 

hiểm, biển báo giao thông: 

Đường dành cho người đi 

bộ…. 

- Hoạt động góc 

- Hoạt động chiều: cô tổ chức 

cho trẻ các trò chơi họat động 

trải nghiệm 

Lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội 

MT61. Cùng chơi với các 

bạn trong trò chơi theo 

nhóm nhỏ. 

+ Chờ đến lượt. 

+ Chơi hòa thuận với bạn. 

- Chia sẽ đồ chơi, chơi cùng 

bạn 

- Hoạt động góc 

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi 



Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

MT64.  Trẻ chú ý nghe, tỏ 

thích thú  nghe nhạc, nghe 

hát, tỏ ra thích thú (hát, vỗ 

tay, nhún nhảy, lắc lư..) 

theo bài hát, bản nhạc quen 

thuộc 

- Nghe 1 số bài hát đơn giản 

bằng tiếng anh. 

* Quy định và PTGT  

 Đi trên vỉa hè (Nguyễn Thị 

Thanh), tàu hỏa (Bùi Anh Tôn 

), anh phi công ơi (Xuân giao –

xuân quỳnh ),  

- Hoạt động học: Đi trên vỉa 

hè (Nguyễn Thị Thanh) anh 

phi công ơi (Xuân giao –xuân 

quỳnh ) 

- Hoạt động chiều : Trẻ nghe 

nhạc, hát dân ca 

- Chơi hoạt động ở các góc: 

thể hiện góc nghệ thuật 

- Mọi lúc mọi nơi 

MT66. Trẻ hát tự nhiên, hát 

được theo giai điệu bài hát 

quen thuộc;  biết vận động 

đơn giản theo nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc với các hình 

thức (vỗ tay theo phách, 

nhịp, vận động minh hoạ...) 

* Quy định và PTGT:   

Đường em đi (Ngô Quốc Tính 

), đèn xanh đèn đỏ (Lương vĩnh 

), em đi qua ngã tư đường 

phố(Hoàng Văn Yến ), đoàn 

tàu nhỏ xúi (Mộng Lân ),  

 

- Hoạt động học: Âm nhạc:  

DH: Đường em đi (Ngô Quốc 

Tính),. 

- Hát và vận động: em đi qua 

ngã tư đường phố(Hoàng Văn 

Yến ) 

- Biểu diễn cuối chủ đề 

- Hoạt động chiều  

-  Mọi lúc mọi nơi 

 

 

MT67. Trẻ biết vận động 

theo ý thích các bài hát, bản 

nhạc quen thuộc 

MT68. Trẻ biết tô, vẽ phối 

hợp các nét thẳng, xiên, 

ngang, cong tròn tạo thành 

bức tranh đơn giản; biết sử 

dụng một số kỹ năng: xé, 

dán trong hoạt động tạo 

hình tạo thành sản phẩm 

đơn giản 

+ Vẽ tô màu xe máy 

+ Vẽ tô màu ô tô 

+ Tô màu kinh khí cầu 

 

- Hoạt động học: Tạo hình: 

+ Vẽ tô màu ô tô 

- Hoạt động chiều: 

+ Vẽ tô màu xe máy ( Trang  

+ Tô màu kinh khí cầu 

 

MT 69. Trẻ sử dụng các 

nguyên vật liệu tạo hình để 

tạo ra sản phẩm theo sự gợi 

ý. 

- Gấp thuyền;  

- Gấp máy bay;  

+ Làm ô tô, tàu hỏa, thuyền từ 

giấy, hộp,   

+ Làm ô tô từ các NVL phế thải 

(Steam) 

- Hoạt động góc:  cho trẻ thể 

hiện góc nghệ thuật tạo hình 

gấp thuyền,, gấp máy bay 

+ Làm ô tô, tàu hỏa, thuyền từ 

giấy, hộp,   

+ Làm ô tô từ các NVL phế 

thải (Steam 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT70. Trẻ biết làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để nặn thành 

sản phẩm có nhiều chi tiết 

- Nặn bánh xe 

 

- Hoạt động chiều: - Nặn bánh 

xe 

 

 

MT71. Biết xếp chồng, xếp 

cạnh, xếp cách tạo thành 

các sản phẩm có cấu trúc 

đơn giản. 

+ Xếp chồng, xếp cạnh  tạo 

thành các sản phẩm:   Xếp nhà, 

xếp bàn,  ghế, cầu, đường đi, 

hình người... 

+ Hoạt động góc: cho trẻ thể 

hiện chơi góc học tập ,góc xây 

dựng 

 

MT72. Trẻ tạo ra các sản 

phẩm tạo hình theo ý thích 

+ Sử dụng các nguyên vật liệu 

tạo ra các sản phẩm đơn giản 

tạo hình theo ý thích: 

+ Chơi hoạt động ở các góc 

MT73 . Biết nhận xét sản 

phẩm tạo hình. Đặt tên cho 

sản phẩm tạo hình 

+Nhận xét các sản phẩm  và đặt 

tên cho sản phẩm tạo hình 

+ Hoạt động học tạo hình  

-Hoạt động  chiều 

 

MT74.Tin học: Trẻ biết tắt, 

mở máy, rê chuột để bấm 

chơi các trò chơi trên máy 

tính 

- Tắt, mở máy, rê chuột để bấm 

chơi các trò chơi trên máy tính 

-  Trẻ được thể hiện trong các 

buổi hoạt động học trên phòng 

tin học 

MT76. Múa.Trẻ nắm được 

các động tác cơ bản, biết 

được các động tác kết hợp, 

múa  01 bài múa 

Thực hiện các động tác cơ bản 

và biết kết hợp các động tác: 

Nhún nhảy, dậm chân, vẫy 

cánh tay, cuộn cổ tay ... 

- Trẻ múa 1 bài đồng diễn 

- Trẻ thực hiện trong hoạt 

động âm nhạc 

- Mọi lúc mọi nơi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 26: "PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO 

THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT" 

( Thời gian thực hiện 1 tuần: 16/03 - 20/03/2026)  

    Thứ 

HĐ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

TDS 

ĐD 

- Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ. 

-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về các loại PTGT đường bô, sắt 

- Tập kết hợp bài hát "Em đi qua ngã tư đường phố" 

 

Hoạt 

Động 

Học 

 

LVPTNT 

KPKH: 

Trò chuyện 

sáng: 

Phương tiện  

và QĐGT 

đường bộ, 

đường sắt 

 

LVPTTC 

Thể dục 

VĐCB: 

Ném trúng đích nằm 

ngang bằng 1 tay 

T/C: Ô tô và chim 

sẻ 

(Sân khấu ngoài 

trời) 

LVPTTC - 

XH 

KNS: 

Dạy trẻ kĩ 

năng đội mũ 

bảo hiểm 

LVPTNN 

Thơ: 

Đèn xanh 

đèn đỏ 

(Định Hải) 

LVPTTM 

Âm nhạc: 

 DH:Đường 

em đi(TT) 

TCÂN:Tiết tấu 

vui nhộn ( 

NDKH ) 

(Phòng ÂN 

Tiết 2) 



Chơi 

Ngoài 

Trời 

1. HĐCMĐ: QS xe máy, Quan sát xe đạp, tổ chức  giao lưu trò chơi vận động vơi 

lớp bé B, QS xe máy điện, Quan sát xe ô tô, 

 2.TCVĐ:  Ô tô về bến,  lộn cầu vồng ,Tàu về bến, Ô tô và chim sẽ, Bánh xe quay 

3. Chơi tự do : Cô bao quát trẻ chơi an toàn. 

- Thứ 2 chơi góc vận động ; -Thứ 5 chơi góc steam 

 

Chơi, 

Hoạt 

Động ở 

các  

Góc 

 

- Góc phân vai: - Nấu ăn,  Cửa hàng bán các PTGT 

- Góc xây dựng : Xây dựng Bến xe 

- Góc học tập: Chơi lô tô PTGT đường bộ, đường sắt,  Gắn các PTGT đúng số 

lượng, Ghép các hình hình học thành các PTGT, Xem bộ sưu tập các loại xe. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, xé dán  các PTGT đường bộ, đường sắt, Xếp 

hình các PTGT từ hột hạt ,vỏ sò,vỏ nghêu, Hát múa các bài hát về các PTGT 

đường bộ, đường sắt( Ứng dụng Steam vào hoạt động) 

- Góc thiên nhiên: in hình trên cát. 

HĐ Ăn, 

Ngủ 

- Trẻ ăn hết suất, ăn gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc. 

HĐ 

Chiều 

- Chơi trò 

chơi "Ô tô 

về bến" 

- Chơi theo 

ý thích 

- Làm  bài  tập 

trong vở Tạo hình: 

Vẽ tô màu xe máy 

- Chơi theo ý thích 

 

Nghỉ sinh 

hoạt chuyên 

môn 

-Làm bài tập 

trong vở thủ 

công 

- Chơi theo ý 

thích 

-Vệ sinh nhóm 

lớp; - nêu gương 

cuối tuần 

-Chơi theo ý 

thích 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 27: "PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO 

THÔNG ĐƯỜNG THỦY 

(Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày: 23/3-27 /3/2026) 

    Thứ 

HĐ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

TDS 

ĐD 

- Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ. 

-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về các loại PTGT đường thủy 

- Tập kết hợp bài hát "Em đi qua ngã tư đường phố" 

 

Hoạt 

Động 

Học 

 

LVPTNT 

KPKH: 

Một số PT 

và QĐGT 

đường thuỷ 

LVPTTC 

Thể dục 

Bò Bò theo 

hướng thẳng 

TCVĐ: Bánh 

xe quay 

(Sân khấu 

LVPTNT 

Toán 

Đếm đến 3 

và nhận biết 

nhóm có 3 

đối tượng 

 

LVPTTM 

Tạo hình 

Vẽ tô màu 

xe ô tô 

 

LVPTTM 

Âm nhạc        

Hát +VĐ: em đi qua 

ngã tư đường phố 

(TT)                               

NH: Đi trên vỉa hè 



ngoài trời)  (NDKH) 

(Phòng ÂN Tiết 2) 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

1.HĐCMĐ: Quan sát cây hồng xiêm, QS thuyền buồm, , tổ chức  giao lưu trò 

chơi dân gian,  quan sát bầu trời, trải nghiệm thả thuyền giấy trên nước 

2.TCVĐ:  Tàu về bến, Trời nắng trời mưa, Ô tô và chim sẽ, Bánh xe quay 

3.Chơi tự do : 

- Thứ 2 chơi góc vận động ; -Thứ 5 chơi góc steam 

 

 

Chơi, Hoạt 

Động ở các 

góc 

 

 

- Góc phân vai: - Bán vé đi các PTGT, Nấu ăn: Cửa hàng bán các PTGT 

- Góc xây dựng : Xây dựng bến tàu 

- Góc học tập: Chơi lô tô PTGT đường bộ, Gắn các PTGT đúng số lượng, 

Ghép các hình hình học thành các PTGT, -Trò chơi học toán (Montessorri)  

- Trò chơi học đếm (Montessorri) 

- Góc nghệ thuật:  Tô màu, vẽ, xé dán, các PTGT, + Làm thuyền từ giấy, 

hộp.Hát múa các bài hát về các PTGT đường thuỷ. 

- Góc thiên nhiên: Chơi thả thuyền 

HĐ Ăn, 

Ngủ 

- Trẻ ăn hết suất, ăn gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc. 

 

 

HĐ Chiều 

- Chơi trò 

chơi "chèo 

thuyền 

- Chơi theo ý 

thích 

- Cho trẻ đọc 

bài đồng dao: 

dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi theo ý 

thích 

- Cho trẻ 

thực hiện 

Làm bài tập 

trong vở 

toán 

- Chơi theo ý 

thích 

- Làm  bài  

tập trong vở 

Tạo hình: 

Nặn bánh xe 

- Chơi theo ý 

thích 

-Vệ sinh nhóm 

lớp; - nêu gương 

cuối tuần 

-Chơi theo ý 

thích 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 28: PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO 

THÔNG ĐƯỜNG KHÔNG 

(Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày:30/3 - 3/04/2026)  

    Thứ 

HĐ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

TDS 

ĐD 

- Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ. 

-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về các loại PTGT đường  không 

- Tập kết hợp bài hát "Em đi qua ngã tư đường phố" 



 

Hoạt 

Động 

Học 

 

LVPTNT 

KPKH: 

Một số 

PT và 

QĐGT 

đường  

không 

 

LVPTTC 

VĐCB: 

Lăn bóng vào 

lưới 

TCVĐ: 

Đi theo tín hiệu 

giao thông 

(Sân khấu 

ngoài trời) 

LVPTNT 

Toán 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 3 

LVPTNN 

Truyện 

Xe lu và xe 

ca ( Phong 

Thu) 

 

LVPTTM 

Âm nhạc 

Biểu diễn cuối chủ đề: 

Đường em đi, Em đi qua 

ngã tư đường phố 

Đọc thơ: Dèn xanh đèn đỏ 

NH: Anh phi công ơi 

(Phòng ÂN Tiết 2) 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

1. HĐCMĐ:  Quan sát bầu trời, Quan sát vườn rau, trải nghiệm máy bay giấy bay 

trên không, Quan sát cây xoài, thí nghiệm chìm nổi 

2.TCVĐ:Về đúng sân bay, Kéo co, Chèo thuyền,  lộn cầu vồng, Ô tô về bến,  

3. Chơi tự do :- Thứ 2 chơi góc vận động ; -Thứ 5 chơi góc steam 

Chơi, 

Hoạt 

Động ở 

các  

Góc 

- Góc phân vai: - Bán vé đi các PTGT, Nấu ăn : Cửa hàng bán các PTGT 

- Góc xây dựng : Xây dựng sân bay vinh 

- Góc học tập: Chơi lô tô PTGT đường hàng không, Ghép các hình hình học thành 

các PTGT, Xem bộ sưu tập các loại xe, tàu thuyền 

- Góc nghệ thuật:  Tô màu, vẽ ,xé dán  các PTGT .Xếp hình các PTGT từ hột hạt 

,vỏ sò ,vỏ nghêu, gấp máy bay. Hát múa các bài hát về các PTGT đường  không. 

- Góc thiên nhiên: Chơi gấp máy bay 

HĐ Ăn, 

Ngủ 

- Trẻ ăn hết suất, ăn gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc. 

 

 

HĐ 

Chiều 

- Hướng dẫn 

trẻ chơi trò 

chơi “ máy 

bay” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Làm  bài  tập 

trong vở Tạo 

hình: Tô màu 

kinh khí cầu” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Làm quen 

truyện : “Xe 

lu và xe ca” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Làm bài 

tập trong vở  

thủ công 

- Chơi theo ý 

thích 

-Vệ sinh nhóm 

lớp; - nêu 

gương cuối 

tuần 

-Chơi theo ý 

thích 

Người lập kế hoạch                                                     Người duyệt kế hoạch 

                                                               
Nguyễn Thị Tiến                                                                   Võ Thị Quế 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ "GIAO THÔNG 
(Thực hiện trong 3 tuần: Từ ngày 16/3-03/04/2026) 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG` 

Lĩnh vực phát triển thể chất 

MT1. Trẻ khoẻ mạnh, cân 

nặng, chiều cao phát triển 

bình thường theo lứa tuổi.  

+ Cân nặng:  

- Trẻ trai: 12.7-21.2kg 

- Trẻ gái: 12.3-21.5 kg 

+ Chiều cao: 

- Trẻ trai: 94.9- 111.7cm 

- Trẻ gái:  94.1-111.3cm 

+ Ăn đầy đủ các chất dinh 

dưỡng 

+ Tập các bài tập thể dục 

thường xuyên  

+ Vệ sinh trong ăn uống và 

vệ sinh cá nhân sạch sẽ 

+  Cân đo và khám sức khỏe 

định kỳ.  

+  Nhận biết trẻ béo phì và 

suy dinh dưỡng. Tìm ra 

nguyên nhân của béo phì và 

suy dinh dưỡng. 

- Lắp ghép tháp dinh dưỡng 

của bé   

Thể dục sáng  

-Hoạt động ăn trưa 

-Cân đo theo dõi trẻ quý 3 

 

 

MT10.Trẻ thực hiện được 

đầy đủ các động tác trong 

bài tập thể dục. 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tập động tác tay:  

 - Đưa 2 tay lên cao, ra phía 

trước, sang hai bên. 

- Co và duỗi tay, bắt chéo 2 

tay trước ngực. 

+ Lưng, bụng, lườn: 

-  Cúi về phía trước. 

-  Quay sang trái, sang phải. 

- Nghiêng người sang trái, 

sang phải. 

+ Chân:  

- Bước lên phía trước, bước 

sang ngang, ngồi xổm, đứng 

lên, bật tại chỗ. 

 Thể dục sáng 

Tập với bài: “Từ một ngã 

tư đường phố” 

-Hoạt động học: 

Tập với bài tập phát triển 

chung 

 



MT13. Thực hiện hối hợp 

tay- mắt trong vận động: -

Tung bắt bóng với cô: bắt 

được 3 lần liền không rơi 

bóng (khoảng cách 2,5 m). 

 

+Lăn bóng vào lưới.  

+ Ném trúng đích nằm ngang 

bằng 1 tay 

HĐH: 
+ Ném trúng đích nằm 

ngang 

+ Lăn bóng vào lưới 

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

              Ô tô về bến 

MT14. Trẻ nhanh nhẹn, 

khéo léo khi thực hiện vận 

động: bò, trườn, trèo 

+ Bò theo hướng thẳng. HĐH: + Bò theo hướng 

thẳng 

+ TCVĐ: Bánh xe quay 

 

Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT21. Trẻ sử dụng các 

giác quan để xem xét, tìm 

hiểu đối tượng: nhìn, nghe, 

nghe, ngửi, sờ... 

dùng đồ chơi. 

- Đặc điểm nổi bật và lợi ích 

của con vật, cây, hoa quả 

quen thuộc.  

- Tìm hiểu tên, đặc điểm, 

công dụng của một số 

phương tiện giao thông quen 

thuộc. 

- Một số phương tiện giao 

thông 

+ Ứng dụng Steam vào hoạt 

động 

Hoạt động mọi lúc moi 

nơi 

MT26. Trẻ biết phân loại 

các đối tượng theo một dấu 

hiệu nổi bật 

- Một số phương tiện giao 

thông đường bộ.  

* Trò chuyện sáng theo UNIS 

(Lồng ghép: Dạy trẻ kỹ năng 

Đội mũ bảo hiểm khi ngồi 

trên xe máy) 

HĐH: 

KNS: Dạy trẻ kỹ năng đội 

mũ bảo hiểm 
* Trò chuyện sáng theo 

UNIS: “Những phương tiện 

giao thông đường hàng 

không” 

 

MT35. Trẻ đếm trên các 

đối tượng giống nhau và 

đếm đến 5. Biết so sánh số 

lượng giữa 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5 bằng 

các cách khác nhau 

- Đếm đến 3 nhận biết nhóm 

có 3 đối tượng.. 

+ Các hoạt động ứng dụng, 

trải nghiệm. 

- Trò chơi học toán 

(Montessorri)  

HĐ học:- Đếm đến 3 và 

nhận biết nhóm có 3 đối 

tượng   

- Qua hoạt động chơi: ở 

góc học tập trẻ trẻ tạo 

nhóm đối tượng theo các 



- Đếm trên đối tượng trong 

phạm vi 5 bằng tiếng anh. 

- Trò chơi học đếm 

(Montessorri) 

dấu hiệu khác nhau 

 

MT36. Trẻ biết tách, gộp 2 

nhóm đối tượng cùng loại 

trong phạm vi 5 

 

Tách, gộp trong phạm vi 3;  

+ Các hoạt động ứng dụng, 

trải nghiệm.) 

- Trò chơi Memory 

(Montessori 

HĐ Học: Tách gộp trong 

phạm vi 3 

- Hoạt động góc, chơi 

ngoài trời 

- Hoạt động chiều:  hướng 

dẫn trẻ tách gộp trong 

phạm vi 3. 

Lĩnh vực phát triễn ngôn ngữ 

MT42. Trẻ hiểu được nghĩa 

một số từ khái quát: Quần 

áo, đồ chơi, hoa quả... 

+ PTGT: Ô tô, xe máy, …. 

 

+ Chơi, hoạt động ở các 

góc 

+Hoạt động mọi lúc mọi 

nơi 

MT47. Trẻ đọc thuộc một 

số bài thơ, ca dao, đồng 

dao... 

- + Nghe, đọc một số bài thơ, 

ca dao, đồng dao...phù hợp 

với độ tuổi. 

Ca dao:  

+Dung dăng dung dẻ 

Thơ:  

- Đèn xanh đèn đỏ (Định 

Hải) 

- Xe chữa cháy (Phạm Hổ) 

- Xe đổ rác (sưu tầm ) 

 

 

HĐH: 

Thơ xe chữa cháy( phạm 

Hổ) 

Hoạt động chơi ở các góc 

- Hoạt động chiều 

Cho trẻ đọc bài thơ: Xe 

chữa cháy( Phạm Hổ), 

Đèn đỏ, đèn Xanh( Định 

Hải), Xe đổ rác( ST), Ca 

dao: Dung dăng dung dẻ 

+ Các hoạt động mọi lúc, 

mọi nơi. 

MT48. Trẻ kể lại chuyện 

đơn giản đã được nghe với 

sự giúp đỡ của người lớn 

Truyện:  

+ Xe lu và xe ca 
- Hoạt động học 

Truyện: Xe lu, xe ca 

- Hoạt động chiều 

MT49.Trẻ bắt chước giọng 

nói của nhân vật trong 

truyện. 

Truyện:  

+ Xe lu và xe ca 
Hoạt động học 

Truyện: Xe lu, xe ca 

- Hoạt động chiều 



MT52. Nhận ra một số  ký 

hiệu thông thường trong 

cuộc sống. 

+ Làm quen với 1 số ký hiệu: 

nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy 

hiểm, biển báo giao thông: 

Đường dành cho người đi 

bộ…. 

-Hoạt động đón trẻ 

-Mọi lúc mọi nơi 

Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

MT61. Cùng chơi với các 

bạn trong trò chơi theo 

nhóm nhỏ. 

+ Chờ đến lượt. 

+ Chơi hòa thuận với bạn. 

- Chia sẽ đồ chơi, chơi cùng 

bạn 

+ Chơi hoạt động ở các 

góc 

 

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

MT64.  Trẻ chú ý nghe, tỏ 

thích thú  nghe nhạc, nghe 

hát, tỏ ra thích thú (hát, vỗ 

tay, nhún nhảy, lắc lư..) 

theo bài hát, bản nhạc quen 

thuộc 

- Nghe 1 số bài hát đơn giản 

bằng tiếng anh. 

Quy định và PTGT  

 Đi trên vỉa hè (Nguyễn Thị 

Thanh), tàu hỏa (Bùi Anh 

Tôn ), anh phi công ơi (Xuân 

giao –xuân quỳnh ) 

 

HĐH: Nghe hát:“Tàu 

hỏa” 

-Hoạt động chiều  

-Trẻ nghe nhạc, hát dân ca 

-Chơi hoạt động ở các góc 

Mọi lúc mọi nơi 

MT66. Trẻ hát tự nhiên, hát 

được theo giai điệu bài hát 

quen thuộc;  biết vận động 

đơn giản theo nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc với các hình 

thức (vỗ tay theo phách, 

nhịp, vận động minh hoạ...) 

-Đường em đi (Ngô Quốc 

Tính),. 

HĐH: 

DH: Đường em đi (Ngô 

Quốc Tính),. 

Biểu diễn cuối chủ đề 

Hoạt động chiều  

Chơi ngoài trời 

Chơi ở các góc 

Mọi lúc mọi nơi 

MT67. Trẻ biết vận động 

theo ý thích các bài hát, bản 

nhạc quen thuộc 

-Em đi qua ngã tư đường 

phố(Hoàng Văn Yến ) 

 

HĐH: Hát+ vận động :  

Em đi qua ngã tư đường 

phố 

Biểu diễn cuối chủ đề 

Hoạt động chiều  

Chơi ngoài trời 

Chơi ở các góc 

Mọi lúc mọi nơi 



MT68. Trẻ biết tô, vẽ phối 

hợp các nét thẳng, xiên, 

ngang, cong tròn tạo thành 

bức tranh đơn giản; biết sử 

dụng một số kỹ năng: xé, 

dán trong hoạt động tạo 

hình tạo thành sản phẩm 

đơn giản 

 

+Vẽ tô màu xe máy 

+ Vẽ tô màu ô tô 

+ Tô màu kinh khí cầu 

 

HĐH: tạo hình: Tô màu ô 

tô 

Hoạt động chiều: 

+Vẽ tô màu xe máy 

+ Tô màu kinh khí cầu 

MT 69. Trẻ sử dụng các 

nguyên vật liệu tạo hình để 

tạo ra sản phẩm theo sự gợi 

ý. 

Làm tranh , ĐDĐC sáng tạo 

bằng nguyên vật liệu, tranh 

tập thể, tranh chủ đề. 

- Sử dụng nguyên vật liệu 

thiên nhiên( Lá khô, sỏi, quả 

khô...), phế liệu( Len, ống 

nút..) tạo ra sản phẩm theo 

gợi ý của cô. 

* Trải nghiệm, ứng dụng 

steam 

- Gấp thuyền;  

- Gấp máy bay;  

Gắn các bộ phận tạo thành xe 

ô tô, xe máy... 

+ Làm ô tô, tàu hỏa, thuyền 

từ giấy, hộp,   

Chơi hoạt động ở các góc 

MT70. Trẻ biết làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để nặn thành 

sản phẩm có nhiều chi tiết 

Nặn bánh xe 

 

+ Hoạt động chiều 

+ Chơi hoạt động ở các 

góc 

MT71. Biết xếp chồng, xếp 

cạnh, xếp cách tạo thành 

các sản phẩm có cấu trúc 

đơn giản. 

+ Xếp chồng, xếp cạnh  tạo 

thành các sản phẩm:   Xếp 

nhà, xếp bàn,  ghế, cầu, 

đường đi, hình người... 

+ Chơi hoạt động ở các 

góc 

MT72. Trẻ tạo ra các sản 

phẩm tạo hình theo ý thích 

+ Sử dụng các nguyên vật 

liệu tạo ra các sản phẩm đơn 

giản tạo hình theo ý thích: 

+ Chơi hoạt động ở các 

góc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT73 . Biết nhận xét sản 

phẩm tạo hình. Đặt tên cho 

sản phẩm tạo hình 

+Nhận xét các sản phẩm  và 

đặt tên cho sản phẩm tạo 

hình 

+ Chơi hoạt động ở các 

góc 

MT74.Tin học: Trẻ biết tắt, 

mở máy, rê chuột để bấm 

chơi các trò chơi trên máy 

tính 

- Tắt, mở máy, rê chuột để 

bấm chơi các trò chơi trên 

máy tính 

+ Hoạt động chiều 

+ Hoạt động hằng ngày 

MT76. Múa.Trẻ nắm được 

các động tác cơ bản, biết 

được các động tác kết hợp, 

múa  01 bài múa. 

Thực hiện các động tác cơ 

bản và biết kết hợp các động 

tác: Nhún nhảy, dậm chân, 

vẫy cánh tay, cuộn cổ tay ... 

- Trẻ múa 1 bài đồng diễn 

+ Hoạt động đồng diễn 

ngày hội “Bé với an toàn 

giao thông” 

 



 

Chủ đề nhánh tuần 26: "PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG 

BỘ, ĐƯỜNG SẮT"  

( Thời gian thực hiện 1 tuần: 16/03 - 20/03/2026)  

    Thứ 

HĐ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

TDS 

ĐD 

- Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ. 

-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về các loại PTGT 

- Tập kết hợp bài hát "Em đi qua ngã tư đường phố" 

 

Hoạt 

Động 

Học 

 

LVPTTC 

Thể dục 

VĐCB 

Ném trúng đích 

nằm ngang 

T/C: Ô tô và 

chim sẻ 

LVPTNT 

KPKH 

Một số 

phương tiện 

QĐ GT 

đường bộ 

 

LVPTN

N 

Thơ: 

Xe chữa 

cháy 

(Phạm 

Hổ 

LVPTNT 

KNS: 

Dạy trẻ kĩ 

năng đội mũ 

bảo hiểm 

LVPTTM 

Âm nhạc: DH 

Đường em 

đi(TT) 

NH: Tàu hỏa 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

1. HĐCMĐ: Quan sát cây hoa hồng, QS xe máy, QS xe máy điện, Quan sát 

xe đạp 

 2.TCVĐ:  Ô tô về bến, Tàu về bến, Ô tô và chim sẽ, Bánh xe quay. 

3. Chơi tự do : chơi với các đồ chơi trên sân trường 

(Giao lưu trò chơi VĐ với lớp Bé A thứ 4) 

 

 

 

Chơi, 

Hoạt 

Động 

Góc 

- Góc phân vai: - Nấu ăn,  Cửa hàng bán các PTGT 

- Góc xây dựng : Xây dựng Bến xe 

- Góc học tập: Chơi lô tô PTGT đường bộ, Ghép các hình hình học thành 

các PTGT, Xem bộ sưu tập các loại xe. 

- Góc nghệ thuật:  Xếp hình các PTGT từ hột hạt ,vỏ sò,vỏ nghêu, Tô màu, 

vẽ các PTGT, Hát múa các bài hát về các PTGT đường bộ. Nặn bánh xe. 

- Góc thiên nhiên: Chở nước tưới cây 

HĐ Ăn, 

Ngủ 

- Trẻ ăn hết suất, ăn gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc. 

HĐ 

Chiều 

- Chơi trò 

chơi "Ô tô về 

bến" 

- Làm  bài  tập 

trong vở Tạo 

hình: Vẽ tô 

màu xe máy 

- Chơi hoạt 

động ở các 

góc 

-Làm bài tập 

trong vở thủ 

công 

-Nêu gương 

cuối tuần 

phát phiếu bé 

ngoan 

 



 

 

Chủ đề nhánh tuần 27: PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG 

THỦY 

(Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày: 23/3-27 /3/2026) 

    Thứ 

HĐ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

TDS 

ĐD 

- Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ. 

-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về các loại PTGT 

- Tập kết hợp bài hát "Em đi qua ngã tư đường phố" 

 

Hoạt 

Động 

Học 

 

LVPTTC 

Thể dục 

Bò theo 

hướng thẳng 

TCVĐ:Bánh 

quay xe 

 

LVPTNN 

Tạo hình 

Tô màu ô 

tô 

 

LVPTNT 

KPKH 

Một số 

phương tiện 

QĐ GT 

đường thủy 

 

LVPTNT 

Toán 

Đếm đến 3 

và nhận 

biết nhóm 

có 3 đối 

tượng 

 

LVPTTM 

Âm nhạc        

-VĐ: em đi qua 

ngã tư đường 

phố (TT)TC: 

hát theo hình 

vẽ(KH) 

HĐ 

Ngoài 

TrờI 

 

HĐCMĐ: Quan sát cây hồng xiêm, QS t, quan sát bầu trời, QS xe đạp  

TCVĐ:  Tàu về bến, Trời nắng trời mưa, Ô tô và chim sẽ, Bánh xe quay 

Chơi tự do :Chơi với các trò chơi ở sân trường 

 

 

 

Chơi,  

HĐ 

ở các góc 

- Góc phân vai:  Nấu ăn, Cửa hàng bán các PTGT 

- Góc xây dựng : Xây dựng bến tàu 

- Góc học tập: Chơi lô tô PTGT, Gắn các PTGT đúng số lượng, Ghép 

các hình hình học thành các PTGT, Xem bộ sưu tập các loại xe. 

- Góc nghệ thuật:  Làm các phương tiện giao thông từ nguyên vật liệu có 

sẵn.Tô màu, vẽ các PTGT, Hát múa các bài hát về các PTGT đường thuỷ. 

- Góc thiên nhiên: Chơi thả thuyền, in hình trên cát. 

HĐ Ăn, 

Ngủ 

- Trẻ ăn hết suất, ăn gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc. 

HĐ 

Chiều 

- Chơi trò 

chơi "Chèo 

thuyền 

- Tìm hiểu 

một số pt và 

qđgt đường 

thuỷ 

- Làm bài 

tập trong 

vở thủ công 

- Nặn bánh xe -Nêu gương 

cuối tuần 

phát phiếu 

bé ngoan 

 



 

 

 

Chủ đề nhánh tuần 28: PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG 

HÀNG KHÔNG 

(Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày:30/03 - 03/04/2026)  

    Thứ 

HĐ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Hoạt 

Động 

Học 

 

LVPTNT 

VĐCB:  

Lăn bóng 

vào lưới 

TCVĐ: 

Ô tô vào 

bến 

LVPTNT 

Toán 

Tách gộp 

trong phạm vi 

3 

 

Trò chuyệ 

sáng Unis 

Một số 

PTGT 

đường hàng 

không 

LVPTNN 

Truyện 

Xe lu và xe 

ca  

LVPTTM 

Âm nhạc 

Biểu diễn cuối chủ 

đề: 

Đường em đi 

Em đi qua ngã tư 

đường phố 

NH: Anh phi công ơi 

Chơi, 

Hoạt 

Động 

Góc 

( Trải 

nghiệm) 

 

- Góc phân vai:  Nấu ăn , Cửa hàng bán các PTGT 

- Góc xây dựng : Xây dựng sân bay Vinh 

- Góc học tập: Chơi lô tô PTGT đường hàng không, Ghép các hình hình học 

thành các PTGT 

- Góc nghệ thuật:  Tô màu, vẽ các PTGT, Hát múa các bài hát về các PTGT 

đường hàng không. 

- Góc thiên nhiên: chăm sóc, tưới nước cho cây 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

1. HĐCMĐ:  , Quan sát bầu trời,QS hoa dâm bụt,Thí nghiệm chìm nổi, Quan sát 

vườn rau, Trải nghiệm với cát. 

 2.TCVĐ:Về đúng sân bay, Kéo co, Chèo thuyền, Ô tô về bến,  

3. Chơi tự do : 

HĐ Ăn, 

Ngủ 

- Trẻ ăn hết suất, ăn gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc. 

HĐ 

Chiều 

- Hướng dẫn 

trẻ chơi trò 

chơi “ Máy 

bay” 

- Cho trẻ đọc 

bài đồng dao: 

dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi , hoạt 

động ở các 

góc. 

- Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Vệ sinh 

nhóm lớp 

-Nêu gương 

cuối tuần 

 

 



Người lập kế hoạch                                                     Người duyệt kế hoạch 

Người duyệt kế hoạch 

                                                               
Ngô Thị Trà                                                                           Võ Thị Quế 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TIỆN VÀ QĐPT GIAO THÔNG 

Thời gian thực hiện 3 tuần từ ngày 16/03 đến ngày 03/04/2026 

Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy - Lớp Mẫu Giáo 3-4 tuổi C 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG` 

Lĩnh vực phát triển thể chất 

MT1. Trẻ khoẻ mạnh, 

cân nặng, chiều cao 

phát triển bình thường 

theo lứa tuổi.  

+ Cân nặng:  

- Trẻ trai: 12.7-21.2kg 

- Trẻ gái: 12.3-21.5 kg 

+ Chiều cao: 

- Trẻ trai: 94.9- 

111.7cm 

- Trẻ gái:  94.1-

111.3cm 

 

+ Ăn đầy đủ các chất dinh 

dưỡng 

+ Tập các bài tập thể dục 

thường xuyên  

+ Vệ sinh trong ăn uống và vệ 

sinh cá nhân sạch sẽ 

+  Cân đo và khám sức khỏe 

định kỳ.  

+  Nhận biết trẻsuy dinh 

dưỡng. Tìm ra nguyên nhân 

của suy dinh dưỡng. 

- Lắp ghép tháp dinh dưỡng 

của bé   

* Lồng ghép ở các hoạt động. 

- Tổ chức cân đo khám sức 

khỏe cho trẻ 

- Phối kết hợp trong các giờ ăn, 

ngủ và các hoạt động trong 

ngày 

- Phối kết hợp với phụ huynh 

trong việc ăn, ngủ hoạt động ở 

nhà 

 

MT10.Trẻ thực hiện 

được đầy đủ các động 

tác trong bài tập thể 

dục. 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tập động tác tay:  

 - Đưa 2 tay lên cao, ra phía 

trước, sang hai bên. 

- Co và duỗi tay, bắt chéo 2 

tay trước ngực. 

+ Lưng, bụng, lườn: 

-  Cúi về phía trước. 

-  Quay sang trái, sang phải. 

- Nghiêng người sang trái, 

sang phải. 

+ Chân:  

- Bước lên phía trước, bước 

sang ngang, ngồi xổm, đứng 

lên, bật tại chỗ. 

*Thể dục sáng 

- Trẻ  thực hiện được các động 

tác hô hấp, tay, bụng, chân, bật 

- Cho trẻ tập theo lời bài hát 

“Em đi qua ngã tư đường phố”  

* Hoạt động học 

- Trẻthực hiện được các động 

tác  tay, bụng, chân, bật trong 

bài tập phát triển chung 



MT13. Thực hiện hối 

hợp tay- mắt trong vận 

động: -Tung bắt bóng 

với cô: bắt được 3 lần 

liền không rơi bóng 

(khoảng cách 2,5 m). 

 

+ Ném trúng đích nằm ngang 

bằng 1 tay 

+Lăn bóng vào lưới 

 

* Hoạt động học 

- Thể dục: + Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 1 tay 

TCVĐ: Ô tô và chim sẽ 

+Lăn bóng vào lưới 

TCVĐ: Cướp cờ 

MT14. Trẻ nhanh 

nhẹn, khéo léo khi 

thực hiện vận động: 

bò, trườn, trèo 

+ Bò theo hướng thẳng. 

- Vận động liên hoàn bò như 

chuột (Montessori) 

Hoạt động học: 

- Thể dục: + Bò theo hướng 

thẳng. 

TCVĐ:Bật qua vũng nước 

- Vận động liên hoàn bò như 

chuột (Montessori) 

Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT21. Trẻ sử dụng 

các giác quan để xem 

xét, tìm hiểu đối 

tượng: nhìn, nghe, 

nghe, ngửi, sờ... 

- Tìm hiểu tên, đặc điểm, công 

dụng của một số phương tiện 

giao thông quen thuộc. 

- Một số phương tiện giao 

thông 

+ Ứng dụng Steam vào hoạt 

động 

 Hoạt động học: KPKH 

+ PT và QĐGT đường thủy. 

+ PT và QĐGT đường không.  

-Hoạt động chơi: Hoạt động 

góc 

Góc học tập 

MT26. Trẻ biết phân 

loại các đối tượng theo 

một dấu hiệu nổi bật 

- Một số phương tiện giao 

thông đường bộ.  

* Trò chuyện sáng theo UNIS 

(Lồng ghép: Dạy trẻ kỹ năng 

Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên 

xe máy) 

* Hoạt động học:  

* Trò chuyện sáng theo UNIS 

- Một số phương tiện giao 

thông đường bộ, đường sắt. 

* Dạy trẻ kỹ năng: Đội mũ bảo 

hiểm khi ngồi trên xe máy 

* Chơi, Hoạt động ơ các góc:  

- Góc học tập 

MT35. Trẻ đếm trên 

các đối tượng giống 

nhau và đếm đến 5. 

Biết so sánh số lượng 

giữa 2 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 bằng 

các cách khác nhau 

- Đếm đến 3 nhận biết nhóm 

có 3 đối tượng. 

 

+ Các hoạt động ứng dụng, 

trải nghiệm. 

- Trò chơi học toán 

(Montessorri)  

* Hoạt động chiều: Toán 

- Đếm đến 3 nhận biết nhóm có 

3 đối tượng. 

- Trò chơi học đếm 

(Montessorri) 

*Hoạt động chơi:  

Chơi, hoạt động ở các góc. 



- Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 5 bằng 

tiếng anh. 

- Trò chơi học đếm 

(Montessorri) 

+Góc học tập 

MT36. Trẻ biết tách, 

gộp 2 nhóm đối tượng 

cùng loại trong phạm 

vi 5 

 

- Tách, gộp trong phạm vi 3 

+ Các hoạt động ứng dụng, 

trải nghiệm. 

Trò chơi với toán trong phạm 

vi 5 chơi gắp sỏi, nắp chai, 

bon bon...(montessori) 

- Trò chơi Memory 

(Montessori 

* Hoạt động học: Toán 

-  Tách, gộp trong phạm vi 3 

Trò chơi với toán trong phạm vi 

3 chơi gắp sỏi, nắp chai, bon 

bon...(montessori) 

* Chơi, hoạt động ở các góc: 

+ Góc học tập 

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

MT42. Trẻ hiểu được 

nghĩa một số từ khái 

quát:  PTGT... 

 

+ PTGT: Ô tô, xe máy, …. 

 

- Chơi, Hoạt động ở các góc: 

+ Góc học tập:  

+ Hoạt động ngoài trời 

+ Hoạt động chiều 

+ Các hoạt động khác  

 

MT47. Trẻ đọc thuộc 

một số bài thơ, ca dao, 

đồng dao... 

+ Nghe, đọc một số bài thơ, ca 

dao, đồng dao...phù hợp với 

độ tuổi. 

* Đồng dao, ca dao: 

- Lộn cầu vồng. 

* Quy định và PTgiao thông 

- Đèn xanh đèn đỏ (Định Hải) 

- Xe chữa cháy (Phạm Hổ) 

- Xe đổ rác (sưu tầm ) 

- Ứng dụng steam , 

Montessori vào dạy trẻ làm 

quen với các bài thơ 

* Hoạt động học: Thơ 

- Đèn xanh đèn đỏ (Định Hải) 

*Hoạt động góc : 

- Góc học tập 

-Hoạt động mọi lúc mọi nơi 

+ Xe chữa cháy (Phạm Hổ) 

+ Xe đổ rác (sưu tầm ) 

 

MT48. Trẻ kể lại 

chuyện đơn giản đã 

được nghe với sự giúp 

đỡ của người lớn 

* Quy định và PTGT 

+ Xe lu và xe ca; Tâm sự của 

vỏ hộp; Kiến con đi ô tô; 

Chiếc đầu máy xe lửa tốt 

bụng;Xe đạp con trên đường 

phố;  Ai quan trọng hơn;               

* Hoạt động học 

Xe lu và xe ca 

*Hoạt động chiều 

Tâm sự của vỏ hộp; Kiến con đi 

ô tô; Chiếc đầu máy xe lửa tốt 

bụng;Xe đạp con trên đường 



- Ứng dụng steam vào dạy trẻ 

làm quen với các câu chuyện. 

phố;  Ai quan trọng hơn;              

…   

MT49.Trẻ bắt chước 

giọng nói của nhân vật 

trong truyện. 

* Quy định và PTGT 

+ Xe lu và xe ca; Tâm sự của 

vỏ hộp; Kiến con đi ô tô; 

Chiếc đầu máy xe lửa tốt 

bụng;Xe đạp con trên đường 

phố;  Ai quan trọng hơn;               

- Ứng dụng steam vào dạy trẻ 

làm quen với các câu chuyện. 

* Hoạt động học 

Xe lu và xe ca 

*Hoạt động chiều 

Tâm sự của vỏ hộp; Kiến con đi 

ô tô; Chiếc đầu máy xe lửa tốt 

bụng;Xe đạp con trên đường 

phố;  Ai quan trọng hơn;              

…   

MT52. Nhận ra một số  

ký hiệu thông thường 

trong cuộc sống. 

+ Làm quen với 1 số ký hiệu: 

nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy 

hiểm, biển báo giao thông: 

Đường dành cho người đi 

bộ…. 

- Hoạt động mọi nơi mọi lúc 

 

Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội 

MT61. Cùng chơi với 

các bạn trong trò chơi 

theo nhóm nhỏ. 

+ Chờ đến lượt. 

+ Chơi hòa thuận với bạn. 

- Chia sẽ đồ chơi, chơi cùng 

bạn 

* Hoạt động mọi nơi mọi lúc 

- Hoạt đông chơi 

Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ 

MT64.  Trẻ chú ý 

nghe, tỏ thích thú  

nghe nhạc, nghe hát, tỏ 

ra thích thú (hát, vỗ 

tay, nhún nhảy, lắc 

lư..) theo bài hát, bản 

nhạc quen thuộc 

- Nghe 1 số bài hát 

đơn giản bằng tiếng 

anh. 

* Quy định và PTGT  

 Đi trên vỉa hè (Nguyễn Thị 

Thanh), tàu hỏa (Bùi Anh Tôn 

), anh phi công ơi (Xuân giao 

–xuân quỳnh ) 

 

- Hoạt động học.  

Nghe hát 

anh phi công ơi (Xuân giao –

xuân quỳnh ) 

- Hoạt động góc 

+ Góc nghệ thuật 

- Hoạt đông khác 

MT66. Trẻ hát tự 

nhiên, hát được theo 

* Quy định và PTGT:   

Đường em đi (Ngô Quốc Tính * Hoạt động học.  



giai điệu bài hát quen 

thuộc;  biết vận động 

đơn giản theo nhịp 

điệu bài hát, bản nhạc 

với các hình thức (vỗ 

tay theo phách, nhịp, 

vận động minh hoạ...) 

 

), đèn xanh đèn đỏ (Lương 

vĩnh ), em đi qua ngã tư đường 

phố(Hoàng Văn Yến ), đoàn 

tàu nhỏ xúi (Mộng Lân ),  

 

+Dạy hát: 

"  Đường em đi " 

+ Dạy vận động: VĐMH 

“ em đi qua ngã tư đường phố” 

- Hoạt động chơi 

+ Góc nghệ thuật 

- Hoạt động chiều 

- Hoạt đông khác 

MT67. Trẻ biết vận 

động theo ý thích các 

bài hát, bản nhạc quen 

thuộc 

* Quy định và PTGT:   

Đường em đi (Ngô Quốc Tính 

), đèn xanh đèn đỏ (Lương 

vĩnh ), em đi qua ngã tư đường 

phố(Hoàng Văn Yến ), đoàn 

tàu nhỏ xúi (Mộng Lân ),  

 

* Hoạt động học.  

+Dạy hát: 

"  Đường em đi " 

+ Dạy vận động: VĐMH 

“ em đi qua ngã tư đường phố ” 

- Hoạt động chơi 

+ Góc nghệ thuật 

- Hoạt động chiều 

- Hoạt đông khác 

MT68. Trẻ biết tô, vẽ 

phối hợp các nét thẳng, 

xiên, ngang, cong tròn 

tạo thành bức tranh 

đơn giản; biết sử dụng 

một số kỹ năng: xé, 

dán trong hoạt động 

tạo hình tạo thành sản 

phẩm đơn giản 

+ Vẽ tô màu xe máy 

+ Vẽ tô màu ô tô 

+ Tô màu kinh khí cầu 

+ Ứng dụng Steam vào hoạt 

động 

-Hoạt động học: 

Tạo hình:  

+ Vẽ tô màu ô tô 

+ Tô màu kinh khí cầu 

Hoạt động chiều: 

+ Vẽ tô màu xe máy 

-Hoạt động chơi: Góc nghệ 

thuật 



MT 69. Trẻ sử dụng 

các nguyên vật liệu tạo 

hình để tạo ra sản 

phẩm theo sự gợi ý. 

- Làm tranh , ĐDĐC sáng tạo 

bằng nguyên vật liệu, tranh tập 

thể, tranh chủ đề. 

- Sử dụng nguyên vật liệu 

thiên nhiên( Lá khô, sỏi, quả 

khô...), phế liệu( Len, ống 

nút..) tạo ra sản phẩm theo gợi 

ý của cô. 

* Trải nghiệm, ứng dụng 

steam 

- Gấp thuyền;  

- Gấp máy bay;  

- Gắn các bộ phận tạo thành 

xe ô tô, xe máy...  

+ Làm ô tô, tàu hỏa, thuyền từ 

giấy, hộp,   

- Làm cây cầu   

- Hoạt động ngoài trời: 

* Trải nghiệm, ứng dụng steam 

- Gấp thuyền;  

- Gấp máy bay;  

-*Chơi, Hoạt động ở các góc: 

 + Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu 

các PTGT 

 

+ Gắn các bộ phận tạo thành xe 

ô tô, xe máy...  

+ Làm ô tô, tàu hỏa, thuyền từ 

giấy, hộp 

 

MT70. Trẻ biết làm 

lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, 

vuốt nhọn, uốn cong 

đất nặn để nặn thành 

sản phẩm có nhiều chi 

tiết 

- Nặn bánh xe 

 

*Hoạt động chiều. 

-Tạo hình: 

- Nặn bánh xe 

 

MT71. Biết xếp 

chồng, xếp cạnh, xếp 

cách tạo thành các sản 

phẩm có cấu trúc đơn 

giản. 

+ Xếp chồng, xếp cạnh  tạo 

thành các sản phẩm:   Xếp 

nhà, xếp bàn,  ghế, cầu, đường 

đi, hình người... 

* Hoạt động mọi nơi mọi lúc 

+Hoạt động chơi ở các góc 

 

MT72. Trẻ tạo ra các 

sản phẩm tạo hình theo 

ý thích 

+ Sử dụng các nguyên vật liệu 

tạo ra các sản phẩm đơn giản 

tạo hình theo ý thích: 

 

 

*Hoạt động học. 

-Tạo hình: 

*Hoạt động chơi: 

+Hoạt động chơi ở các góc 

Góc nghệ thuật 

MT74.Tin học: Trẻ 

biết tắt, mở máy, rê 

- Tắt, mở máy, rê chuột để 

bấm chơi các trò chơi trên 

* Hoạt động mọi nơi mọi lúc 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chuột để bấm chơi các 

trò chơi trên máy tính 

máy tính 

MT76. Múa.Trẻ nắm 

được các động tác cơ 

bản, biết được các 

động tác kết hợp, múa  

01 bài múa. 

-Thực hiện các động tác cơ 

bản và biết kết hợp các động 

tác: Nhún nhảy, dậm chân, 

vẫy cánh tay, cuộn cổ tay ... 

- Trẻ múa 1 bài đồng diễn 

* Lồng ghép ở các hoạt động-- 

Hoạt động chiều 

- Thể dục sáng 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT 

(Thực hiện trong1 tuần từ ngày 16/03– 20/03/2026) 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ chào hỏi khi tới lớp. Trao đổi nhanh với 

phụ huynh 1 số việc trong tuần. 

-TDS:Tập kết hợp với bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố” thứ 2,3,5 tập không 

nhạc.Thứ 4,6 tập có nhạc 

-Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về phương tiện và QĐGT đường bộ, đường sắt. 

Cho trẻ xem tranh ảnh về các PTGTđường bộ, đường sắt 

-Điểm danh: Thực hiện dưới nhiều hình thức:gọi tên,gắn ký hiệu của trẻ khi đến 

lớp...... 

 

 

Hoạt 

động  

Học  

 

 

LVPTTC:  

VĐCB: 

Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 

1 tay 

TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ.(Khu 

PT vận động) 

LVPTNT:  

Trò chuyện 

sáng theo 

UNIS 

Một số phương 

tiện giao thông 

đường bộ, 

đường sắt. 

LVPTTM

:  

Tạo hình 

Tô màu ô 

tô 

(trang 21) 

PTTNN: 

Văn học:  

Thơ “Đèn 

đỏ, đèn 

xanh” 

(Định Hải) 

LVPTTM 

Âm nhạc:  

NDTT: 

Dạy hát “Đường 

em đi” 

NDKH:TC: “Tín 

hiệu”(Phòng 

GDAN) 

Chơi 

ngoài 

trời 

-HĐCMĐ: Quan sát vườn rau mồng tơi,xe đạp điện,xe máy, xe đạp, giao lưu trò 

chơi vận động với lớp bé B(khu vực sân khấu) 

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ; Mèo và chim sẻ, bánh xe quay, tín hiệu giao thông, 

Cáo và thỏ. 

- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với một số đồ chơi, cô bao quát trẻ chơi an toàn. 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

*Góc phân vai: Mẹ con, bế em, nấu ăn, bán hàng. 

*Góc xây dựng – Lắp ghép: Xây dựng bến xe Diễn Châu, ghép hình các phương 

tiện giao thông. 

*Góc học tập: Phân loại lô tô các phương tiện giao thông; Xem sách, tranh ảnh về 

các phương Tiện giao thông; Đọc thơ kể truyện về chủ đề; Chắp ghép các phương 

tiện giao thông từ các hình hình học. Đếm đến 3 nhận biết nhóm có 3 đối tượng. 

Trò chơi học đếm (Montessorri) 

*Góc nghệ thuật: Tô màu vẽ, nặn, xé dán các phương tiện giao thông đường bộ  

- Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở. Hát múa về chủ điểm 

*Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước, in hình trên cát. 

Ăn,ng

ủ 

- Cô xếp bàn cho trẻ ngồi vào bàn ăn, giới thiệu các món ăn cho trẻ. 

- Nhắc trẻ mời, mời bạn cùng ăn 

- Kê sạp , trải chiếu, gối cho trẻ ngủ.Bao quát trẻ ngủ. 

Hoạt 

động 

Hướng dẫn trò 

chơi:  “Qua 

Tạo hình: Vẽ 

tô màu xe 

Toán: Cho trẻ 

đếm đến 3 

Làm quen 

bài hát 

- Vệ sinh nhóm 

lớp, nêu gương 



chiều đường” 

 - Chơi theo ý 

thích 

 

máy 

- Chơi theo ý 

thích 

 

nhận biết 

nhóm có 3 đối 

tượng. 

- Chơi theo ý 

thích 

“Đường em 

đi 

- Chơi theo 

ý thích 

cuối tuần 

- Chơi theo ý 

thích 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH ĐƯỜNG 

THỦY 

Thực hiện trong1 tuần từ ngày 23/03 – 27/03/2026 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ chào hỏi khi tới lớp. Trao đổi nhanh với 

phụ huynh 1 số việc trong tuần. 

-TDS:Tập kết hợp với bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố” thứ 2,3,5 tập không 

nhạc.Thứ 4,6 tập có nhạc 

-Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về phương tiện và QĐGT đường thủy. Cho trẻ 

xem tranh ảnh về các PTGT đường thủy. 

-Điểm danh: Thực hiện dưới nhiều hình thức:gọi tên,gắn ký hiệu của trẻ khi đến 

lớp...... 

 

 

Hoạt 

động  

Học  

 

 

LVPTTC:  

VĐCB: 

Lăn bóng 

vào lưới 

TCVĐ: 

Cướp cờ. 

(Khu PT vận 

động) 

LVPTNT: 

KPKH: 

Một số 

phương tiện 

và quy định 

giao thông 

đường thủy. 

LVPTNT: 

Dạy kỹ 

năng 
Dạy trẻ kỹ 

năng: Đội 

mũ bảo hiểm 

khi ngồi trên 

xe máy 

PTTNN: 

Văn học: 

Truyện “Xe 

lu và xe ca” 

(Phong Thu) 

LVPTTM: 

Âm nhạc: 

VĐTN:Em đi qua 

ngã tư 

đườngphố(NDKH) 

NH:Anh phi công 

ơi(Phòng GDAN) 

Chơi 

ngoài 

trời 

-HĐCMĐ:Xâu hình cái bè, qs cây hoa hồng, qs thời tiết,q/s cây lạc tiên, Hoạt 

động trải nghiệm: gấp thuyền(khu trải nghiệm) 

- TCVĐ:Thuyền vào bến,máy bay,Tín hiệu giao thông,chèo thuyên 

- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với một số đồ chơi, cô bao quát trẻ chơi an toàn. 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

*Góc phân vai: Mẹ con, bế em, nấu ăn, bán hàng. 

*Góc xây dựng – Lắp ghép: Xây dựng bến cảng. 

*Góc học tập : Phân loại các phương tiện giao thông, chắp ghép các phương tiện 

giao thông, gắn đúng số lượng các phương tiện giao thông, xếp xen kẽ hình tam 

giác, hình chữ nhật. 

- Đọc thơ kể truyện về chủ đề 

*Góc nghệ thuật: Tô màu vẽ, nặn, xé dán các phương tiện giao thông 

- Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở. 

- Hát múa về chủ điểm 

*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây. 

Ăn,ngủ 
- Cô xếp bàn cho trẻ ngồi vào bàn ăn, giới thiệu các món ăn cho trẻ. 

- Nhắc trẻ mời, mời bạn cùng ăn 



- Kê sạp , trải chiếu, gối cho trẻ ngủ.Bao quát trẻ ngủ. 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn 

trò chơi:  

“Gắp hạt” 

 - Chơi theo 

ý thích 

 

Tạo hình: 

Cho trẻ nặn 

bánh xe 

- Chơi theo ý 

thích 

 

Làm quen 

truyện “Xe 

lu và xe ca” 

- Chơi theo ý 

thích 

 

Cho trẻ nghe 

bài hát “Anh 

phi công ơi” 

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Vệ sinh nhóm lớp, 

nêu gương cuối tuần 

- Chơi theo ý thích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤCCHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN VÀ QĐGT ĐƯỜNG KHÔNG 

Thực hiện trong1 tuần từ ngày 30/03 – 03/04/2026 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ chào hỏi khi tới lớp. Trao đổi nhanh với 

phụ huynh 1 số việc trong tuần. 

-TDS:Tập kết hợp với bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố” thứ 2,3,5 tập không 

nhạc.Thứ 4,6 tập có nhạc 

-Trò chuyện:Trò chuyện với trẻ về phương tiện và QĐGT đường không. Cho trẻ 

xem tranh ảnh về các PTGT đường không 

-Điểm danh: Thực hiện dưới nhiều hình thức:gọi tên,gắn ký hiệu của trẻ khi đến 

lớp...... 

 

 

Hoạt 

động  

Học  

 

 

LVPTTC:  

VĐCB: 

Bò theo 

hướng 

thẳng. 

TCVĐ: Bật 

qua vũng 

nước(Khu 

PT vận 

động) 

LVPTNT: 

KPKH: 

Một số 

phương tiện 

và quy định 

giao thông 

đường 

không. 

LVPTTM: 

Taọ hình:  

Vẽ, tô màu 

khinh khí 

cầu 

(Trang 20) 

LVPTNT: 

LQVT: 

Tách, gộp 

trong 

phạm vi 3 

 

LVPTTM: 

Âm nhạc: 

Biểu diễn văn nghệ cuối 

chủ đề bài:“Đường em 

đi”, Em đi qua ngã tư 

đường phố 

NH: Anh 

Phi công ơi” 

Bài thơ “Đèn đỏ, đèn 

xanh” (Phòng GDAN) 

Chơi 

ngoài 

trời 

*HĐCMĐ: Quan sát máy xe đạp, ô tô, cây xoài, xe máy. Hoạt động trải nghiệm: 

gấp máy bay(khu trải nghiệm) 

*TCVĐ: Máy bay,lộn cầu vồng, ô tô và chim sẻ, cáo và thỏ, mèo đuổi chuột. 

*Chơi tự do: Cho trẻ chơi với một số đồ chơi, cô bao quát trẻ chơi an toàn 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

*Góc phân vai: Mẹ con, bế em, nấu ăn, bán hàng. 

*Góc xây dựng – Lắp ghép: Xây dựng sân bay, xếp đường đi. 

*Góc học tập : Phân loại các phương tiện giao thông, chắp ghép các phương tiện 

giao thông, gắn đúng số lượng các phương tiện giao thông, Tách, gộp trong phạm 

vi 3. Trò chơi với toán trong phạm vi 3 chơi gắp sỏi, nắp chai, bon 

bon...(montessori). Đọc thơ kể truyện về chủ đề 

*Góc nghệ thuật: Tô màu vẽ, nặn, xé dán các phương tiện giao thông 

- Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở. Hát múa về chủ điểm 

*Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước. 

Ăn,ngủ 

- Cô xếp bàn cho trẻ ngồi vào bàn ăn, giới thiệu các món ăn cho trẻ. 

- Nhắc trẻ mời, mời bạn cùng ăn 

- Kê sạp , trải chiếu, gối cho trẻ ngủ.Bao quát trẻ ngủ. 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn 

trò chơi:  

“Xin lửa” 

Hướng dẫn 

trẻ 

làmthuyền 

Trẻ thực 

hiện trong 

vở thủ công 

- Cho trẻ 

chơi hoạt 

động góc 

- Vệ sinh nhóm lớp, nêu 

gương cuối tuần 

- Chơi theo ý thích 



 - Chơi theo 

ý thích 

 

từ giấy, hộp 

- Chơi theo 

ý thích 

- Chơi theo 

ý thích 

 

- Chơi 

theo ý 

thích 

 

Người lập kế hoạch                                                               Người duyệt kế hoạch 

                                                                                                                
 

Nguyễn Thị Thủy                                                                      Võ Thị Quế                                             

 

 

 

 


